
BẢNG TỔNG HỢP ĐTB, HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, DANH HIỆU

CẢ NĂM - NĂM HỌC 2018-2019
THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NHÀ BÈ

GVCN: Nguyễn Thị Thu Vân

LỚP: 9A9

TT Họ và tên HK ĐTB
Nghỉ

CP, KP

Hạnh 

kiểm

Học 

lực

Danh 

hiệu

Kết 

quả

Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Sinh 

học

Lịch sử Địa lý GDCD Tiếng 

Anh

Tin học Công 

nghệ

Âm 

nhạc

Thể 

dục XH

1 Nguyễn Hữu Bảo 9.6 8 TG GIOIHK1  0  08.6 21 9.3 16 9.8 10 9.6 7 9.4 7  89.7 10 9.9 9 Đ9.8 7 9.4 11 9.8 7 9.8 7

9.8 1 TG GIOIHK2  0  09.0 11 9.8 7 9.9 10 10 1 9.6 5  110 1 10 1 Đ Đ9.6 4 9.8 2 9.9 5 10 1

9.7 5 TG GIOICN L 0  08.9 12 9.6 11 9.9 4 9.9 1 9.5 6  59.9 5 10 1 Đ Đ9.7 2 9.7 5 9.9 4 9.9 1

2 Nguyễn Hoàng Nhật Duy 8.3 34 TK TTHK1  3  07.6 34 7.0 36 9.5 28 9.2 29 7.7 36  356.9 38 9.5 34 Đ7.6 35 7.5 33 9.3 24 9.1 26

8.2 37 TK TTHK2  0  07.7 32 6.5 38 9.2 36 9.1 32 7.7 37  387.6 39 9.6 31 Đ Đ7.5 36 8.2 34 8.3 28 9.1 28

8.2 37 TK TTCN L 3  07.7 32 6.7 38 9.3 35 9.1 33 7.7 36  387.4 39 9.6 30 Đ Đ7.5 35 8.0 34 8.6 29 9.1 28

3 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 9.0 27 TG GIOIHK1  1  08.7 17 9.1 20 9.6 26 9.4 20 8.9 21  279.4 16 9.6 30 Đ8.6 30 8.1 31 9.3 24 7.9 37

8.9 30 TG GIOIHK2  3  08.5 24 9.0 23 9.8 17 8.7 35 8.3 27  309.8 16 9.6 31 Đ Đ8.6 30 9.2 20 8.6 25 8.3 37

8.9 29 TG GIOICN L 4  08.6 21 9.0 23 9.7 24 8.9 35 8.5 25  299.7 14 9.6 30 Đ Đ8.6 31 8.8 26 8.8 26 8.2 37

4 Bùi Anh Dương 9.6 8 TG GIOIHK1  0  08.8 14 9.9 5 9.8 10 9.5 14 9.3 10  89.7 10 9.8 23 Đ9.9 1 9.2 14 9.6 17 9.7 10

9.7 5 TG GIOIHK2  0  08.9 13 9.9 3 9.8 17 10 1 9.4 9  510 1 10 1 Đ Đ9.5 8 9.5 9 9.7 10 9.9 2

9.6 8 TG GIOICN L 0  08.9 12 9.9 2 9.8 13 9.8 5 9.4 9  89.9 5 9.9 11 Đ Đ9.6 7 9.4 11 9.7 10 9.8 2

5 Lê Trần Tuấn Đạt 9.0 27 TG GIOIHK1  0  07.9 31 9.4 15 9.2 34 9.6 7 8.6 28  278.0 37 9.6 30 Đ9.2 22 8.0 32 9.5 20 9.6 12

9.1 25 TG GIOIHK2  0  08.0 29 9.5 13 9.8 17 9.5 26 8.0 32  259.3 29 9.8 19 Đ Đ9.0 24 8.8 27 8.3 28 9.7 7

9.0 27 TG GIOICN L 0  08.0 30 9.5 13 9.6 29 9.5 21 8.2 33  278.9 30 9.7 26 Đ Đ9.1 22 8.5 31 8.7 28 9.7 7

6 Huỳnh Hoàng Trúc Giang 9.5 11 TG GIOIHK1  0  09.0 10 9.6 11 9.7 23 9.6 7 9.3 10  119.3 19 9.9 9 Đ9.8 7 9.5 9 9.5 20 9.6 12

9.5 12 TG GIOIHK2  0  08.9 13 10 1 9.6 32 9.7 17 8.9 18  1210 1 10 1 Đ Đ9.4 11 9.4 13 9.0 22 9.7 7

9.5 11 TG GIOICN L 0  08.9 12 9.9 2 9.6 29 9.7 12 9.0 18  119.8 10 10 1 Đ Đ9.5 11 9.4 11 9.2 20 9.7 7

7 Nguyễn Thị Ngọc Hão 8.2 37 TK TTHK1  5  07.2 36 7.2 34 9.2 34 9.1 34 8.7 25  378.5 31 9.1 38 Đ7.8 34 7.0 36 8.1 36 8.8 31

8.2 37 TG GIOIHK2  5  07.4 37 7.4 37 8.8 38 9.2 31 8.1 31  358.7 34 9.3 37 Đ Đ8.1 34 7.3 38 7.0 37 8.9 31

8.2 37 TG GIOICN L 10  07.3 38 7.3 35 8.9 38 9.2 32 8.3 30  358.6 35 9.2 38 Đ Đ8.0 34 7.2 38 7.4 37 8.9 32

8 Nguyễn Gia Hân 8.3 34 TG GIOIHK1  0  08.3 25 8.4 29 8.6 38 9.2 29 8.6 28  338.4 33 9.4 37 Đ7.3 37 7.1 34 8.0 37 7.7 38

8.4 33 TG GIOIHK2  0  08.0 29 7.9 36 9.5 33 7.8 39 8.6 22  339.3 29 9.7 27 Đ Đ7.5 36 9.1 24 7.4 35 7.9 38

8.4 34 TG GIOICN L 0  08.1 29 8.1 33 9.2 36 8.3 38 8.6 22  349.0 29 9.6 30 Đ Đ7.4 36 8.4 32 7.6 36 7.8 38

9 Võ Ngọc Gia Hân 9.4 15 TG GIOIHK1  1  08.0 29 9.7 9 9.9 3 9.6 7 8.7 25  159.8 8 9.5 34 Đ9.1 25 9.8 6 9.6 17 9.4 19

9.3 18 TG GIOIHK2  0  08.6 22 9.3 17 9.8 17 9.6 19 8.5 23  189.7 18 9.7 27 Đ Đ8.8 27 9.5 9 9.5 16 9.4 19

9.3 18 TG GIOICN L 1  08.4 25 9.4 16 9.8 13 9.6 16 8.6 22  189.7 14 9.6 30 Đ Đ8.9 27 9.6 7 9.5 17 9.4 18

10 Nguyễn Hoàng Phúc Hậu 9.7 4 TG GIOIHK1  3  08.7 17 9.6 11 9.7 23 9.3 24 9.6 2  49.9 5 10 1 Đ9.9 1 10 1 10 1 9.7 10

9.8 1 TG GIOIHK2  1  09.3 2 9.7 10 10 1 9.6 19 10 1  110 1 10 1 Đ Đ9.4 11 10 1 10 1 9.8 4

9.8 1 TG GIOICN L 4  09.1 7 9.7 9 9.9 4 9.5 21 9.9 1  110 1 10 1 Đ Đ9.6 7 10 1 10 1 9.8 2

11 Nguyễn Minh Hiền 9.2 20 TG GIOIHK1  0  08.5 22 9.2 17 9.9 3 9.5 14 8.8 24  208.6 29 9.9 9 Đ9.8 7 8.2 30 9.8 7 9.1 26

9.1 25 TG GIOIHK2  0  08.5 24 9.0 23 9.8 17 9.3 28 8.4 25  259.1 31 10 1 Đ Đ9.3 15 9.2 20 9.1 21 8.8 34

9.2 22 TG GIOICN L 0  08.5 23 9.1 20 9.8 13 9.4 26 8.5 25  228.9 30 10 1 Đ Đ9.5 11 8.9 25 9.3 19 8.9 32

12 Phạm Thị Mai Hoa 9.4 15 TG GIOIHK1  2  09.0 10 8.8 23 9.8 10 9.4 20 9.4 7  159.8 8 9.9 9 Đ9.9 1 8.9 19 9.5 20 9.4 19

9.4 16 TG GIOIHK2  1  08.9 13 9.3 17 10 1 9.4 27 8.9 18  169.7 18 9.8 19 Đ Đ9.6 4 8.8 27 9.6 12 9.6 11
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12 Phạm Thị Mai Hoa 9.4 14 TG GIOICN L 3  08.9 12 9.1 20 9.9 4 9.4 26 9.1 14  149.7 14 9.8 19 Đ Đ9.7 2 8.8 26 9.6 14 9.5 16

13 Nguyễn Long Hồ 6.6 39 TTbHK1  0  06.1 39 5.7 37 6.9 39 8.7 39 7.7 36  396.7 39 8.5 39 Đ5.1 39 4.6 39 5.8 39 6.8 39

6.9 39 TK TTHK2  0  06.7 39 5.6 39 8.7 39 8.2 36 5.2 39  398.1 38 9.0 39 Đ Đ6.4 39 5.9 39 5.3 39 7.2 39

6.8 39 TK TTCN L 0  06.5 39 5.6 39 8.1 39 8.4 37 6.0 39  397.6 38 8.8 39 Đ Đ6.0 39 5.5 39 5.5 39 7.1 39

14 Nguyễn Nam Huy 8.9 30 TG GIOIHK1  0  08.0 29 7.5 33 9.8 10 9.8 1 8.3 35  309.1 22 9.9 9 Đ8.9 28 8.6 24 9.8 7 8.3 36

9.3 18 TG GIOIHK2  0  08.8 18 9.0 23 9.8 17 9.1 32 8.5 23  189.7 18 9.7 27 Đ Đ9.3 15 9.4 13 9.6 12 9.4 19

9.2 22 TG GIOICN L 0  08.5 23 8.5 29 9.8 13 9.3 29 8.4 28  229.5 22 9.8 19 Đ Đ9.2 20 9.1 18 9.7 10 9.0 30

15 Phạm Nguyễn Thế Huy 8.4 33 TK TTHK1  0  07.5 35 7.9 31 9.5 28 9.7 3 7.5 38  348.9 26 9.7 26 Đ6.5 38 8.7 22 7.7 38 8.8 31

8.4 33 TK TTHK2  4  07.6 35 8.1 34 9.5 33 9.6 19 8.2 30  369.4 26 9.3 37 Đ Đ7.9 35 8.2 34 6.5 38 8.4 36

8.4 34 TK TTCN L 4  07.6 34 8.0 34 9.5 34 9.6 16 8.0 35  369.2 26 9.4 37 Đ Đ7.4 36 8.4 32 6.9 38 8.5 36

16 Phạm Nhật Huy 9.7 4 TG GIOIHK1  0  08.9 13 9.8 6 9.8 10 9.3 24 9.3 10  49.9 5 10 1 Đ9.9 1 10 1 9.9 4 9.9 1

9.6 10 TG GIOIHK2  0  09.1 9 9.9 3 9.8 17 9.8 13 8.9 18  109.9 12 10 1 Đ Đ9.7 1 9.7 4 9.6 12 9.5 17

9.6 8 TG GIOICN L 0  09.0 8 9.9 2 9.8 13 9.6 16 9.0 18  89.9 5 10 1 Đ Đ9.8 1 9.8 2 9.7 10 9.6 14

17 Phạm Tiến Khoa 9.1 25 TG GIOIHK1  0  08.8 14 7.8 32 9.8 10 9.3 24 9.2 16  258.9 26 9.9 9 Đ9.2 22 8.6 24 9.4 23 9.2 25

9.0 28 TG GIOIHK2  8  08.5 24 8.7 29 9.7 27 9.0 34 7.9 33  288.4 36 9.8 19 Đ Đ8.6 30 9.2 20 9.6 12 9.8 4

9.0 27 TG GIOICN L 8  08.6 21 8.4 30 9.7 24 9.1 33 8.3 30  278.6 35 9.8 19 Đ Đ8.8 29 9.0 20 9.5 17 9.6 14

18 Nguyễn Thị Khánh Linh 9.8 1 TG GIOIHK1  1  09.3 2 10 1 9.8 10 9.7 3 9.8 1  110 1 10 1 Đ9.7 13 10 1 9.9 4 9.9 1

9.8 1 TG GIOIHK2  1  09.3 2 9.9 3 10 1 10 1 10 1  110 1 9.9 12 Đ Đ9.7 1 9.3 16 10 1 9.7 7

9.8 1 TG GIOICN L 2  09.3 2 9.9 2 9.9 4 9.9 1 9.9 1  110 1 9.9 11 Đ Đ9.7 2 9.5 8 10 1 9.8 2

19 Trần Nguyễn Khánh Linh 9.8 1 TG GIOIHK1  0  09.2 3 10 1 10 1 9.4 20 9.5 5  110 1 9.9 9 Đ9.8 7 9.7 8 10 1 9.9 1

9.8 1 TG GIOIHK2  0  09.2 5 10 1 10 1 10 1 10 1  19.9 12 10 1 Đ Đ9.7 1 9.8 2 10 1 9.1 28

9.8 1 TG GIOICN L 0  09.2 3 10 1 10 1 9.8 5 9.8 3  19.9 5 10 1 Đ Đ9.7 2 9.8 2 10 1 9.4 18

20 Trịnh Nguyễn Ngọc Nga 9.7 4 TG GIOIHK1  0  09.2 3 10 1 9.8 10 9.7 3 9.6 2  49.4 16 9.9 9 Đ9.8 7 9.2 14 9.8 7 9.9 1

9.7 5 TG GIOIHK2  0  09.2 5 9.9 3 10 1 9.8 13 9.7 4  510 1 9.9 12 Đ Đ9.3 15 9.7 4 9.8 9 9.6 11

9.7 5 TG GIOICN L 0  09.2 3 9.9 2 9.9 4 9.8 5 9.7 4  59.8 10 9.9 11 Đ Đ9.5 11 9.5 8 9.8 8 9.7 7

21 Đào Được Ngọc 9.3 18 TG GIOIHK1  0  08.1 28 8.7 25 9.9 3 9.8 1 9.3 10  188.9 26 10 1 Đ9.5 19 9.4 11 9.0 30 9.6 12

9.5 12 TG GIOIHK2  0  08.6 22 9.4 16 9.7 27 10 1 9.6 5  1210 1 10 1 Đ Đ9.4 11 9.4 13 8.8 23 9.3 23

9.4 14 TG GIOICN L 0  08.4 25 9.2 17 9.8 13 9.9 1 9.5 6  149.6 19 10 1 Đ Đ9.4 17 9.4 11 8.9 24 9.4 18

22 Huỳnh Bảo Ngọc 9.3 18 TG GIOIHK1  1  08.8 14 9.2 17 9.6 26 9.3 24 8.9 21  189.6 13 9.5 34 Đ9.1 25 9.9 5 9.2 27 9.5 18

9.3 18 TG GIOIHK2  2  08.9 13 9.1 21 10 1 9.6 19 7.9 33  189.4 26 9.8 19 Đ Đ9.2 19 9.7 4 9.2 19 9.4 19

9.3 18 TG GIOICN L 3  08.9 12 9.1 20 9.9 4 9.5 21 8.2 33  189.5 22 9.7 26 Đ Đ9.2 20 9.8 2 9.2 20 9.4 18

23 Nguyễn Hà Nguyên Ngọc 9.2 20 TG GIOIHK1  0  08.5 22 9.2 17 9.5 28 9.4 20 8.6 28  209.6 13 9.8 23 Đ8.9 28 8.7 22 9.6 17 9.0 29

9.3 18 TG GIOIHK2  3  08.9 13 9.2 19 9.9 10 9.3 28 8.8 21  189.6 24 9.9 12 Đ Đ9.2 19 9.2 20 8.5 27 9.3 23

9.2 22 TG GIOICN L 3  08.8 19 9.2 17 9.8 13 9.3 29 8.7 21  229.6 19 9.9 11 Đ Đ9.1 22 9.0 20 8.9 24 9.2 25

24 Huỳnh Tấn Phát 9.2 20 TG GIOIHK1  1  08.7 17 8.6 26 9.8 10 9.2 29 8.6 28  209.1 22 9.9 9 Đ9.5 19 8.3 29 9.7 12 9.3 23

9.5 12 TG GIOIHK2  0  09.1 9 9.2 19 9.8 17 10 1 9.6 5  1210 1 9.9 12 Đ Đ8.8 27 9.3 16 9.5 16 9.5 17

9.4 14 TG GIOICN L 1  09.0 8 9.0 23 9.8 13 9.7 12 9.3 12  149.7 14 9.9 11 Đ Đ9.0 26 9.0 20 9.6 14 9.4 18

25 Nguyễn Mai Phương 9.5 11 TG GIOIHK1  1  08.7 17 8.8 23 9.8 10 9.6 7 9.3 10  119.7 10 10 1 Đ9.6 17 9.8 6 9.9 4 9.4 19

9.6 10 TG GIOIHK2  2  09.2 5 9.1 21 9.8 17 9.9 10 9.3 13  109.7 18 9.6 31 Đ Đ9.5 8 9.7 4 9.9 5 9.6 11

9.5 11 TG GIOICN L 3  09.0 8 9.0 23 9.8 13 9.8 5 9.3 12  119.7 14 9.7 26 Đ Đ9.5 11 9.7 5 9.9 4 9.5 16
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26 Phạm Ngọc Minh Tâm 9.2 20 TG GIOIHK1  0  08.4 24 9.8 6 9.4 31 9.1 34 9.2 16  209.1 22 9.6 30 Đ9.7 13 8.8 21 9.0 30 9.6 12

9.3 18 TG GIOIHK2  1  08.2 28 9.7 10 9.9 10 9.9 10 9.1 15  189.5 25 9.5 35 Đ Đ9.2 19 9.6 8 7.8 32 9.9 2

9.3 18 TG GIOICN L 1  08.3 28 9.7 9 9.7 24 9.6 16 9.1 14  189.4 25 9.5 36 Đ Đ9.4 17 9.3 16 8.2 32 9.8 2

27 Lê Nguyễn Thanh Thảo 9.0 27 TG GIOIHK1  0  08.3 25 8.1 30 9.9 3 9.3 24 8.7 25  278.6 29 10 1 Đ8.5 32 9.1 16 9.3 24 8.7 33

9.1 25 TG GIOIHK2  0  08.5 24 8.3 32 9.7 27 9.6 19 9.3 13  259.1 31 9.8 19 Đ Đ9.0 24 8.9 26 9.2 19 8.9 31

9.1 26 TG GIOICN L 0  08.4 25 8.2 31 9.8 13 9.5 21 9.1 14  268.9 30 9.9 11 Đ Đ8.8 29 9.0 20 9.2 20 8.8 34

28 Từ Thị Thanh Thảo 8.6 31 TG GIOIHK1  0  07.9 31 8.6 26 8.7 37 9.0 36 8.4 34  318.4 33 9.6 30 Đ8.6 30 7.0 36 9.0 30 9.4 19

8.4 33 TG GIOIHK2  1  07.9 31 8.6 31 9.2 36 8.2 36 6.7 38  339.4 26 9.6 31 Đ Đ8.3 33 7.7 37 7.8 32 9.3 23

8.5 32 TG GIOICN L 1  07.9 31 8.6 28 9.0 37 8.5 36 7.3 38  329.1 28 9.6 30 Đ Đ8.4 32 7.5 37 8.2 32 9.3 23

29 Bùi Nguyễn Hồng Thiên 

Thuận

8.0 38 TK TTHK1  0  07.2 36 5.0 39 9.3 32 9.5 14 7.3 39  388.3 35 9.7 26 Đ7.4 36 7.1 34 9.0 30 8.5 35

8.4 33 TK TTHK2  0  07.6 35 8.0 35 9.7 27 9.8 13 7.8 36  368.9 33 9.9 12 Đ Đ6.5 38 8.3 33 7.2 36 8.9 31

8.3 36 TK TTCN L 0  07.5 36 7.0 37 9.6 29 9.7 12 7.6 37  378.7 34 9.8 19 Đ Đ6.8 38 7.9 35 7.8 35 8.8 34

30 Ngô Đặng Anh Thư 8.3 34 TK TTHK1  0  07.7 33 5.5 38 9.7 23 9.0 36 8.6 28  359.4 16 9.8 23 Đ8.1 33 6.9 38 8.2 35 8.7 33

8.5 32 TG GIOIHK2  0  07.7 32 8.2 33 9.9 10 8.0 38 8.4 25  328.7 34 9.7 27 Đ Đ8.4 32 8.1 36 7.8 32 9.1 28

8.5 32 TG GIOICN L 0  07.7 32 7.3 35 9.8 13 8.3 38 8.5 25  328.9 30 9.7 26 Đ Đ8.3 33 7.7 36 7.9 34 9.0 30

31 Phạm Thị Minh Thư 9.4 15 TG GIOIHK1  3  09.2 3 8.5 28 9.8 10 9.5 14 9.3 10  159.6 13 9.9 9 Đ9.5 19 9.5 9 9.7 12 9.1 26

9.4 16 TG GIOIHK2  4  08.8 18 8.8 27 9.9 10 9.9 10 9.4 9  169.9 12 9.8 19 Đ Đ8.9 26 9.0 25 9.9 5 9.3 23

9.4 14 TG GIOICN L 7  08.9 12 8.7 27 9.9 4 9.8 5 9.4 9  149.8 10 9.8 19 Đ Đ9.1 22 9.2 17 9.8 8 9.2 25

32 Nguyễn Tạ Quỳnh Thương 9.5 11 TG GIOIHK1  2  09.1 8 9.0 21 9.9 3 9.6 7 9.2 16  119.3 19 10 1 Đ9.9 1 9.3 13 9.7 12 9.6 12

9.3 18 TG GIOIHK2  0  09.0 11 9.8 7 9.5 33 9.8 13 8.3 27  1810 1 9.9 12 Đ Đ9.3 15 8.8 27 8.7 24 8.8 34

9.3 18 TG GIOICN L 2  09.0 8 9.5 13 9.6 29 9.7 12 8.6 22  189.8 10 9.9 11 Đ Đ9.5 11 9.0 20 9.0 23 9.1 28

33 Hồ Huỳnh Bảo Trân 9.7 4 TG GIOIHK1  1  09.2 3 10 1 10 1 9.5 14 9.4 7  49.9 5 9.9 9 Đ9.7 13 9.1 16 9.8 7 9.9 1

9.7 5 TG GIOIHK2  1  09.2 5 9.7 10 10 1 10 1 9.4 9  510 1 10 1 Đ Đ9.6 4 9.5 9 10 1 9.7 7

9.7 5 TG GIOICN L 2  09.2 3 9.8 7 10 1 9.8 5 9.4 9  510 1 10 1 Đ Đ9.6 7 9.4 11 9.9 4 9.8 2

34 Lâm Tăng Minh Triết 9.1 25 TG GIOIHK1  0  08.2 27 9.0 21 9.8 10 9.2 29 9.1 19  258.5 31 9.9 9 Đ9.8 7 8.6 24 9.2 27 9.3 23

8.8 31 TG GIOIHK2  1  07.3 38 8.8 27 9.7 27 9.3 28 7.9 33  318.2 37 9.9 12 Đ Đ9.1 22 8.8 27 8.3 28 9.3 23

8.9 29 TG GIOICN L 1  07.6 34 8.9 26 9.7 24 9.3 29 8.3 30  298.3 37 9.9 11 Đ Đ9.3 19 8.7 28 8.6 29 9.3 23

35 Nguyễn Thị Thanh Trúc 9.6 8 TG GIOIHK1  1  09.1 8 9.8 6 9.8 10 9.5 14 9.6 2  89.3 19 9.9 9 Đ9.9 1 9.1 16 9.7 12 9.6 12

9.7 5 TG GIOIHK2  0  09.3 2 9.5 13 10 1 10 1 9.4 9  59.7 18 10 1 Đ Đ9.6 4 9.5 9 9.7 10 9.8 4

9.6 8 TG GIOICN L 1  09.2 3 9.6 11 9.9 4 9.8 5 9.5 6  89.6 19 10 1 Đ Đ9.7 2 9.4 11 9.7 10 9.7 7

36 Đào Minh Tuấn 8.6 31 TG GIOIHK1  1  07.2 36 7.2 34 9.2 34 8.9 38 8.5 33  318.1 36 9.7 26 Đ9.2 22 8.4 28 8.9 34 9.8 7

9.0 28 TG GIOIHK2  2  07.7 32 8.7 29 9.8 17 9.6 19 8.3 27  289.8 16 9.5 35 Đ Đ8.7 29 8.7 31 8.2 31 9.6 11

8.9 29 TG GIOICN L 3  07.5 36 8.2 31 9.6 29 9.4 26 8.4 28  299.2 26 9.6 30 Đ Đ8.9 27 8.6 29 8.4 31 9.7 7

37 Nguyễn Gia Uyên 9.5 11 TG GIOIHK1  2  09.0 10 9.6 11 9.9 3 9.2 29 9.1 19  1110 1 9.9 9 Đ9.6 17 8.6 24 9.7 12 9.9 1

9.5 12 TG GIOIHK2  0  08.7 21 9.5 13 9.9 10 9.7 17 9.1 15  129.9 12 9.8 19 Đ Đ9.4 11 9.3 16 9.5 16 9.6 11

9.5 11 TG GIOICN L 2  08.8 19 9.5 13 9.9 4 9.5 21 9.1 14  119.9 5 9.8 19 Đ Đ9.5 11 9.1 18 9.6 14 9.7 7

38 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 9.8 1 TG GIOIHK1  0  09.5 1 9.7 9 9.9 3 9.7 3 9.5 5  110 1 10 1 Đ9.7 13 10 1 10 1 9.8 7

9.7 5 TG GIOIHK2  0  09.5 1 9.8 7 10 1 10 1 9.6 5  510 1 10 1 Đ Đ9.5 8 9.3 16 9.9 5 9.6 11

9.8 1 TG GIOICN L 0  09.5 1 9.8 7 10 1 9.9 1 9.6 5  110 1 10 1 Đ Đ9.6 7 9.5 8 9.9 4 9.7 7



TT Họ và tên HK ĐTB
Nghỉ

CP, KP

Hạnh 

kiểm

Học 

lực

Danh 

hiệu

Kết 

quả

Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Sinh 

học

Lịch sử Địa lý GDCD Tiếng 

Anh

Tin học Công 

nghệ

Âm 

nhạc

Thể 

dục XH

39 Nguyễn Bảo Yến 9.2 20 TG GIOIHK1  2  09.2 3 9.6 11 9.3 32 9.6 7 8.9 21  209.1 22 9.7 26 Đ9.1 25 8.9 19 9.1 29 8.9 30

9.2 24 TG GIOIHK2  0  08.8 18 9.0 23 9.9 10 9.6 19 9.1 15  249.7 18 9.8 19 Đ Đ9.1 22 8.4 32 8.6 25 9.4 19

9.2 22 TG GIOICN L 2  08.9 12 9.2 17 9.7 24 9.6 16 9.0 18  229.5 22 9.8 19 Đ Đ9.1 22 8.6 29 8.8 26 9.2 25

Ngày....... tháng........ năm

HIỆU TRƯỞNG

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày....... tháng........ năm

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(chữ ký, họ tên)

Số ngày nghỉ có phép: 

Số ngày nghỉ không phép: 

Hạnh kiểm:

- Tốt: 39

- Khá: 0

- Trung bình: 0

- Yếu: 0

Danh hiệu:

- Giỏi: 35

- Tiên tiến: 4

Học lực:

- Giỏi: 35

- Khá: 4

- Trung bình: 0

- Yếu: 0

- Kém: 0

 71 

 0 


